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PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

ĐỀ SỐ 01

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC: 2024-2025

Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian giao đề)

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy

nhất vào bài làm.

Câu 1. Hàm số  xác định với

A. mọi giá trị B. mọi giá trị 

C. mọi giá trị D. mọi giá trị 

Câu 2. Cho hàm số  Giá trị của  ứng với giá trị của  là

A. B. C. D. 

Câu 3. Điểm đối xứng với điểm có tọa độ  qua trục  là

A. B. C. D. 

Câu 4. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc hai một ẩn?

A. B. 

C. D. 

Câu 5. Phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn có các hệ số  lần lượt là

A. B. C. D. 

Câu 6.  Phương trình   có biệt thức   Phương trình này có hai

nghiệm phân biệt khi 

A. B. C. D. 

Câu 7. Phương trình  có các nghiệm là

A. B. 

C. D. 

Câu 8. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Trong một đường tròn, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

B. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau thì bằng nhau.
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C. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

D. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.

Câu 9. Tâm đường tròn nội tiếp của một tam giác là giao điểm của

A. ba đường trung trực. B. ba đường phân giác.

C. ba đường trung tuyến. D. ba đường cao.

Câu 10. Tứ giác nào dưới đây là tứ giác nội tiếp?

R

S

T
VH G

F

E

Q P

N
M

D C

B
A

A. B. C. D. 

Câu 11. Mỗi góc của ngũ giác đều có số đo là

A. B. C. D. 

Câu 12. Cho hình vuông  có tâm  Có bao nhiêu phép quay thuận chiều tâm  biến hình

vuông thành chính nó?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Trong câu 13 và câu 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Cho hàm số 

a) Đồ thị hàm số có trục đối xứng là 

b) Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành.

c) Đồ thị hàm số đi qua điểm 

d) Giá trị lớn nhất của hàm số là 

Câu 14. Cho tứ giác  có  nội tiếp đường tròn tâm 

a) 

b) Tâm  là giao điểm ba đường phân giác của tam giác  

c) 

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 15 đến câu 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày

lời giải chi tiết.

Câu 15. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của  để phương trình  có nghiệm.
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Câu 16.  Phương trình  bậc  hai   có  một  nghiệm là   Tìm giá  trị

nghiệm còn lại (viết dưới dạng số thập phân) của phương trình.

Câu 17. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn  biết  Số đo cung  là bao

nhiêu độ?

Câu 18. Cho tam giác đều  Góc quay của phép quay thuận chiều kim đồng hồ với tâm  biến

điểm  thành điểm  là bao nhiêu độ?

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Người ta trộn  g chất lỏng I với  g chất lỏng II có khối lượng riêng nhỏ hơn  g/cm3 để 

được một hỗn hợp có khối lượng riêng là  g/cm3 (quá trình trộn lẫn không xảy ra phản ứng hóa 

học). Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

2. Cho phương trình   là tham số). Tìm  để phương trình đã cho có 

hai nghiệm  thỏa mãn 

Bài 2. (1,5 điểm)  Cho tam giác   nhọn. Ba đường cao   cắt nhau tại   Chứng

minh:

1. Tứ giác  là các tứ giác nội tiếp.

2. 

3.  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

-----HẾT-----
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ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 9 – KẾT NỐI TRI THỨC

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

ĐỀ SỐ 01

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC: 2024-2025

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Bảng đáp án trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án A C C D B C C D B B C D

Câu 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15 16 17 18

Đáp án S S Đ Đ Đ S S Đ 1 –1,5 148 300

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Hàm số  xác định với

A. mọi giá trị B. mọi giá trị 

C. mọi giá trị D. mọi giá trị 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hàm số  xác định với mọi giá trị 

Câu 2. Cho hàm số  Giá trị của  ứng với giá trị của  là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Thay  vào hàm số  ta được: 

Câu 3. Điểm đối xứng với điểm có tọa độ  qua trục  là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hai điểm  và  đối xứng với nhau qua trục tung 

Câu 4. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc hai một ẩn?

A. B. 
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C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng  

Như vậy phương trình  không là phương trình bậc hai một ẩn.

Câu 5. Phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn có các hệ số  lần lượt là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phương trình  viết lại thành  là phương trình bậc hai một ẩn có các hệ số

 lần lượt là: 

Câu 6.  Phương trình   có biệt thức   Phương trình này có hai

nghiệm phân biệt khi 

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Phương trình  có hai nghiệm phân biệt khi 

Câu 7. Phương trình  có các nghiệm là

A. B. 

C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Sử dụng máy tính cầm tay, ta lần lượt bấm các phím:

Trên  màn  hình  hiện  lên  kết  quả:   ấn  thêm  phím   màn  hình  hiện  kết  quả

Ta thấy  và vai trò của  là như nhau nên ta chọn phương án C. 

Câu 8. Nhận định nào sau đây là sai?
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A. Trong một đường tròn, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

B. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau thì bằng nhau.

C. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

D. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung hoặc hai cung bằng nhau.

Do đó nhận định ở phương án D là sai.

Câu 9. Tâm đường tròn nội tiếp của một tam giác là giao điểm của

A. ba đường trung trực. B. ba đường phân giác.

C. ba đường trung tuyến. D. ba đường cao.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tâm đường tròn nội tiếp của một tam giác là giao điểm của ba đường phân giác.

Câu 10. Tứ giác nào dưới đây là tứ giác nội tiếp?

R

S

T
VH G

F

E

Q P

N
M

D C

B
A

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tứ giác  có tất cả các đỉnh đều nằm trên một đường tròn nên là tứ giác nội tiếp.

Câu 11. Mỗi góc của ngũ giác đều có số đo là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ngũ giác  đều được chia  làm 3 tam giác  nên có tổng số đo các  góc là:

Ngũ giác đều có 5 góc bằng nhau nên mỗi góc của ngũ giác đều có số đo là:

Câu 12. Cho hình vuông  có tâm  Có bao nhiêu phép quay thuận chiều tâm  biến hình

vuông thành chính nó?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
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Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Có bốn phép quay thuận chiều  tâm  giữ nguyên hình vuông  với  lần lượt nhận các

giá trị  

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 13. Cho hàm số 

a) Đồ thị hàm số có trục đối xứng là 

b) Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành.

c) Đồ thị hàm số đi qua điểm 

d) Giá trị lớn nhất của hàm số là 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Sai. b) Sai. c) Đúng. d) Đúng.

Xét hàm số ⦁ Đồ thị hàm số có trục đối xứng là  Do đó ý a) là sai.⦁ Hàm số có hệ số  nên đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành. Do đó ý b) là sai.⦁ Thay  vào hàm số, ta được: 

Như vậy, đồ thị hàm số  đi qua điểm  Do đó ý c) là đúng.⦁ Đồ thị có đỉnh là gốc tọa độ  mà  nên điểm  là điểm cao nhất của đồ

thị hàm số. Như vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 0. Do đó ý d) là đúng.

Câu 14. Cho tứ giác  có  nội tiếp đường tròn tâm 

a) 

b) Tâm  là giao điểm ba đường phân giác của tam giác  

c) 

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Đúng. b) Sai. c) Sai. d) Đúng.
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góc nội tiếp cùng chắn cung  Do đó ý a) là đúng.⦁ Vì tam giác  nội tiếp đường tròn  nên tâm  là giao

điểm ba đường trung trực của tam giác  Do đó ý b) là sai.⦁ Tứ  giác   nội  tiếp  đường  tròn   nên

. Do đó ý c) là sai.

O

D

C

B

A

⦁ Tam giác  vuông tại  và tam giác  vuông tại  nên các điểm  nằm trên

đường tròn đường kính  Như vậy tam giác  nội tiếp đường tròn đường kính  khi đó

bán kính đường tròn này là  Do đó ý d) là đúng.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 15. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của  để phương trình  có nghiệm.

Hướng dẫn giải

Đáp số: 1.

Phương trình  có 

Phương trình  có nghiệm khi  hay  suy ra 

Như vậy, giá trị nguyên lớn nhất của  thỏa mãn yêu cầu đề bài là 

Câu 16.  Phương trình  bậc  hai   có  một  nghiệm là   Tìm giá  trị

nghiệm còn lại (viết dưới dạng số thập phân) của phương trình.

Hướng dẫn giải

Đáp số: 

Để phương trình  nhận  là nghiệm thì  thỏa mãn phương trình

đó, tức là: 

  

Thay  vào phương trình đã cho, ta được phương trình .

Sử dụng máy tính cầm tay, ta lần lượt bấm các phím:

Trên màn hình hiện lên kết quả:  ấn thêm phím  màn hình hiện kết quả 
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Vậy nghiệm còn lại cần tìm là 

Câu 17. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn  biết  Số đo cung  là bao

nhiêu độ?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 148.

Vì tứ giác  nội tiếp nên  (tổng hai góc đối của

tứ giác nội tiếp)

Suy ra 

D

C

B

O

A

106°

Khi đó,  (số đo cung gấp hai lần số đo góc nội tiếp chắn cung đó).

Câu 18. Cho tam giác đều  Góc quay của phép quay thuận chiều kim đồng hồ với tâm  biến

điểm  thành điểm  là bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 300.

Xét  đều có  và .

Phép quay thuận chiều kim đồng hồ với tâm  biến điểm  thành

điểm  tạo nên cung lớn  có số đo là:

Vậy góc quay của phép quay đó là 
CB

A

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Người ta trộn  g chất lỏng I với  g chất lỏng II có khối lượng riêng nhỏ hơn  g/cm3 để 

được một hỗn hợp có khối lượng riêng là  g/cm3 (quá trình trộn lẫn không xảy ra phản ứng hóa 

học). Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

2. Cho phương trình   là tham số). Tìm  để phương trình đã cho có 

hai nghiệm  thỏa mãn 

Hướng dẫn giải

1. Gọi  (g/cm3) là khối lượng riêng của chất lỏng I 

Khi đó, khối lượng riêng của chất lỏng II là  (g/cm3).

Thể tích của chất lỏng I là:  (cm3).
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Thể tích của chất lỏng II là:  (cm3).

Khối lượng hỗn hợp sau khi trộn là:  (g).

Thể tích của hỗn hợp sau khi trộn là:  (cm3).

Ta có phương trình: .

Giải phương trình:

Phương trình có  và 

Phương trình có hai nghiệm phân biệt là:

 (thỏa mãn);  (không thỏa mãn).

Vậy  khối  lượng  riêng  của  chất  lỏng  I  là   g/cm3;  khối  lượng  riêng  của  chất  lỏng  I  là

 (g/cm3).

2. Xét phương trình  có 

Với mọi  ta thấy  nên 

Do đó, phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt  với mọi giá trị của 

Theo định lí Viète, ta có:  

Ta có: 

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 10



uigeli.xyz

 (thỏa mãn) hoặc  (thỏa mãn).

Vậy 

Bài 2. (1,5 điểm)  Cho tam giác   nhọn. Ba đường cao   cắt nhau tại   Chứng

minh:

1. Tứ giác  là các tứ giác nội tiếp.

2. 

3.  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

Hướng dẫn giải

1. Vì  là đường cao của tam giác  nên  và

 Do đó  hay .

Suy ra hai  điểm   cùng nằm trên đường tròn đường kính

Vậy bốn điểm  cùng nằm trên đường tròn đường kính

 hay tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính 

2.  Chứng minh tương tự câu 1, ta có tứ giác   nội tiếp

đường tròn đường kính 

Suy ra  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung 

HL

K

I

O

CB

A

Chứng minh tương tự, ta có tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính  nên 

(hai góc nội tiếp cùng chắn cung 

Lại có  (đối đỉnh)

Do đó  

3. Ta có  và 
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Mà  (câu 2) nên  hay  tức  là tia phân giác của 

Chứng minh tương tự, ta có  là tia phân giác của 

Xét tam giác  có  là hai đường phân giác của tam giác cắt nhau tại  nên  là tâm

đường tròn nội tiếp tam giác 

-----HẾT-----

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

ĐỀ SỐ 02

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC: 2024-2025

Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian giao đề)

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy

nhất vào bài làm.

Câu 1. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có dạng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Đồ thị của hàm số  luôn đi qua điểm nào sau đây?

A. B. C. D. 

Câu 3. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về đồ thị của hàm số  

A. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

B. Với  đồ thị nằm phía trên trục hoành và  là điểm cao nhất của đồ thị.

C. Với  đồ thị nằm phía dưới trục hoành và  là điểm cao nhất của đồ thị.

D. Nếu điểm  thuộc đồ thị hàm số thì điểm  cũng thuộc đồ thị hàm số.

Câu 4. Cho phương trình bậc hai  hệ số  của phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Giá trị của  để phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn  là

A. . B. .

C. . D.   và 

Câu 6.  Cho phương trình bậc hai ẩn  có  Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số

nghiệm của phương trình?
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A. Phương trình vô nghiệm. B. Phương trình có nghiệm kép.

C. Phương trình có nghiệm. D. Phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Câu 7. Phương trình  có tổng và tích hai nghiệm lần lượt là

A.  và B.  và 2. C.  và . D.  và 2.

Câu 8. Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 9. Tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác là giao điểm của

A. ba đường trung trực. B. ba đường phân giác.

C. ba đường trung tuyến. D. ba đường cao.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường thẳng là tứ giác nội tiếp.

B. Tứ giác có 3 đỉnh nằm trên một đường tròn là tứ giác nội tiếp.

C. Tứ giác có 4 đỉnh nằm trong một đường tròn là tứ giác nội tiếp.

D. Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn là tứ giác nội tiếp.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là không đúng về ngũ giác đều?

A. Có 6 cạnh bằng nhau. B. Các góc ở đỉnh bằng nhau.

C. Các cạnh bằng nhau. D. Mỗi góc ở đỉnh bằng 

Câu 12. Cho hình vuông  có tâm  Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành

điểm

A. . B. C. D. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Trong câu 13 và câu 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Diện tích của đường tròn bán kính  được cho bởi công thức 

a) Khi bán kính đường tròn  thì diện tích của đường tròn bằng 

b)  Nếu  diện  tích  của  đường  tròn  bằng   thì  bán  kính  của  đường  tròn  là

c) Công thức  là một hàm số có biến  và đồ thị hàm số đi qua điểm 

d) Diện tích của đường tròn không có giá trị lớn nhất.
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Câu 14. Cho ngũ giác đều  nội tiếp đường tròn tâm 

a) 

b) Tâm  là giao điểm ba đường trung trực của tam giác  

c) Có 4 tứ giác nội tiếp đường tròn 

d) Đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác   lớn hơn 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 15 đến câu 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày

lời giải chi tiết.

Câu 15.  Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của   để phương trình   có hai

nghiệm trái dấu?

Câu 16. Với giá trị nào của  để parabol  và đường thẳng

 cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ  là

số nguyên tố?

Câu 17. Cho hình vẽ bên. Số đo góc  bằng bao nhiêu độ?

Câu 18.  Trên mặt  phẳng toạ  độ   cho   Phép quay

thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm  Khi đó, hãy tính

tổng bình phương hoành độ và tung độ của điểm 

O

60°40°

D

C
B

A

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một mảnh vườn hình chữ nhật  có chu vi

và diện tích lần lượt là   và   Người ta

chia mảnh vườn đó thành ba khu vực: khu tiểu cảnh

 khu trồng hoa  khu thư giãn  với

 như mô tả ở hình bên.

D
F

C

B
EA

               Khu
      trồng
hoa

Khu thư giãn

Khu tiểu cảnh

Người chủ vườn đã thuê người trồng hoa ở khu trồng hoa với chi phí là 50 000 đồng/m2. Tính số

tiền chủ vườn phải trả cho người trồng hoa để trồng hết khu vườn hoa đó.

2.  Cho phương trình   Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  

thỏa mãn 

Bài 2. (1,5 điểm) Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại hai điểm phân biệt   Đường

thẳng  cắt hai đường tròn  và  lần lượt tại hai điểm  (khác điểm  Đường thẳng
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 cắt hai đường tròn  và  lần lượt tại hai điểm  (khác điểm  Chứng minh:

1.  thẳng hàng.

2. Tứ giác  nội tiếp đường tròn.

3.  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

-----HẾT-----

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 15



uigeli.xyz
ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 9 – KẾT NỐI TRI THỨC

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

ĐỀ SỐ 02

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC: 2024-2025

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Bảng đáp án trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án A C B D A C V B A D A C

Câu 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15 16 17 18

Đáp án Đ S Đ Đ S Đ Đ Đ 3 6 80 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có dạng ?

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hàm số  hay  có dạng  với 

Câu 2. Đồ thị của hàm số  luôn đi qua điểm nào sau đây?

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đồ thị hàm số  luôn đi qua gốc tọa độ là điểm  có tọa độ 

Câu 3. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về đồ thị của hàm số  

A. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

B. Với  đồ thị nằm phía trên trục hoành và  là điểm cao nhất của đồ thị.

C. Với  đồ thị nằm phía dưới trục hoành và  là điểm cao nhất của đồ thị.

D. Nếu điểm  thuộc đồ thị hàm số thì điểm  cũng thuộc đồ thị hàm số.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Với  đồ thị nằm phía trên trục hoành và  là điểm thấp nhất của đồ thị.
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Câu 4. Cho phương trình bậc hai  hệ số  của phương trình là

A. .                 B. .             C. .                   D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Phương trình bậc hai một ẩn có dạng  .

Do đó, phương trình bậc hai  hệ số  của phương trình là 

Câu 5. Giá trị của  để phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn  là

A. . B. .

C. . D.   và 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Phương trình bậc hai một ẩn có dạng  .

Phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn  khi 

Câu 6.  Cho phương trình bậc hai ẩn  có  Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số

nghiệm của phương trình?

A. Phương trình vô nghiệm. B. Phương trình có nghiệm kép.

C. Phương trình có nghiệm. D. Phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Phương trình bậc hai ẩn  có  hay  hoặc  nên phương trình có hai nghiệm phân

biệt hoặc có nghiệm kép, tức là phương trình có nghiệm. 

Câu 7. Phương trình  có tổng và tích hai nghiệm lần lượt là

A.  và B.  và 2. C.  và . D.  và 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Phương trình  có  nên có hai nghiệm phân biệt 

Theo định lí Viète, ta có: 

Câu 8. Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?
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A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và có hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn

đó.

Như vậy, chỉ có hình 2 thỏa mãn.

Câu 9. Tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác là giao điểm của

A. ba đường trung trực. B. ba đường phân giác.

C. ba đường trung tuyến. D. ba đường cao.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác là giao điểm của ba đường trung trực.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường thẳng là tứ giác nội tiếp.

B. Tứ giác có 3 đỉnh nằm trên một đường tròn là tứ giác nội tiếp.

C. Tứ giác có 4 đỉnh nằm trong một đường tròn là tứ giác nội tiếp.

D. Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn là tứ giác nội tiếp.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn là tứ giác nội tiếp.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là không đúng về ngũ giác đều?

A. Có 6 cạnh bằng nhau. B. Các góc ở đỉnh bằng nhau.

C. Các cạnh bằng nhau. D. Mỗi góc ở đỉnh bằng 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ngũ giác đều có 5 cạnh bằng nhau, các góc ở đỉnh bằng nhau và mỗi góc bằng 

Câu 12. Cho hình vuông  có tâm  Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành

điểm

A. . B. C. D. 
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Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có   là tâm hình vuông  nên  là trung điểm của  do đó

 và 

Như vậy, phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm 

O

D C

BA

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 13. Diện tích của đường tròn bán kính  được cho bởi công thức 

a) Khi bán kính đường tròn  thì diện tích của đường tròn bằng 

b)  Nếu  diện  tích  của  đường  tròn  bằng   thì  bán  kính  của  đường  tròn  là

c) Công thức  là một hàm số có biến  và đồ thị hàm số đi qua điểm 

d) Diện tích của đường tròn không có giá trị lớn nhất.

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Đúng. b) Sai. c) Đúng. d) Đúng.⦁ Khi  thay vào công thức  ta được  Do đó ý a) là đúng.

⦁ Nếu   thay vào công thức   ta được   suy ra   (do

Do đó ý b) là sai.⦁ Công thức  là một hàm số có biến  và đồ thị hàm số đi qua điểm  Do đó ý c) là

đúng.⦁ Do hàm số   có hệ số   nên đồ thị của hàm số có điểm thấp nhất là   và

không có điểm cao nhất, như vậy diện tích của đường tròn không có giá trị lớn nhất. Do đó ý d) là

đúng.

Câu 14. Cho ngũ giác đều  nội tiếp đường tròn tâm 

a) 

b) Tâm  là giao điểm ba đường trung trực của tam giác  

c) Có 4 tứ giác nội tiếp đường tròn 

d) Đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác   lớn hơn 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Sai. b) Đúng. c) Đúng. d) Đúng.
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tiếp chắn cung lớn  Nên số đo  khác  Do đó ý a) là

sai.⦁  Ngũ giác đều   nội tiếp đường tròn tâm   nên   là tâm

đường tròn ngoại tiếp tam giác  hay  là giao điểm ba đường

trung trực của tam giác  Do đó ý b) là đúng.

OE

D C

B

A

⦁ Có 4 tứ giác nội tiếp đường tròn  là:  Do đó ý c) là đúng.⦁ Đường tròn  đi qua ba điểm  nên ngoại tiếp tam giác  Như vậy đường kính

của đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 

Xét  có  (bất đẳng thức trong tam giác)

Như vậy, đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác   lớn hơn  Do đó ý d) là đúng.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 15.  Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của   để phương trình   có hai

nghiệm trái dấu?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 3.

Phương trình  có  và 

Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi tích hai nghiệm là số âm, hay 

Tức là  suy ra 

Các giá trị nguyên dương của  thỏa mãn là 

Vậy có 3 giá trị nguyên dương của  cần tìm.

Câu 16. Với giá trị nào của  để parabol  và đường thẳng  cắt nhau tại

hai điểm phân biệt có hoành độ  là số nguyên tố?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 6.

Phương trình hoành độ giao điểm của  và  có dạng  (1)

Ta có: 

Để parabol  cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt thì phương trình hoành độ giao điểm

luôn có hai nghiệm phân biệt, tức là  hay  nên 
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Theo định lí Viète ta có  

Vì  có giá trị là số nguyên tố nên  suy ra 

Vậy  là giá trị cần tìm.

Câu 17. Cho hình vẽ bên. Số đo góc  bằng bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 80.

Xét đường tròn   ta có   (hai góc nội tiếp

cùng chắn cung 

Tứ giác  nội tiếp đường tròn nên 

O

60°40°

D

C
B

A

Suy ra 

Câu 18. Trên mặt phẳng toạ độ  cho  Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm

 thành điểm  Khi đó, hãy tính tổng bình phương hoành độ và tung độ của điểm 

Hướng dẫn giải

Đáp số: 8.

Gọi   là hình chiếu của   trên   Ta có   nên

Do đó  vuông cân tại  nên 

Xét  vuông tại  theo định lí Pythagore ta có:

Suy ra 

x

y

O

1

2

1

2

2

1

A

I

H
1

Gọi  là điểm đối xứng với  qua  do đó  

Ta cũng chứng minh được  và 

Như vậy, phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm 

Tổng bình phương hoành độ và tung độ của điểm  là 

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)
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1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một mảnh vườn hình chữ nhật  có chu vi

và diện tích lần lượt là   và   Người ta

chia mảnh vườn đó thành ba khu vực: khu tiểu cảnh

 khu trồng hoa  khu thư giãn  với

 như mô tả ở hình bên.

D
F

C

B
EA

               Khu
      trồng
hoa

Khu thư giãn

Khu tiểu cảnh

Người chủ vườn đã thuê người trồng hoa ở khu trồng hoa với chi phí là 50 000 đồng/m2. Tính số

tiền chủ vườn phải trả cho người trồng hoa để trồng hết khu vườn hoa đó.

2.  Cho phương trình   Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  

thỏa mãn 

Hướng dẫn giải

1. Gọi chiều dài và chiều rộng mảnh vườn lần lượt là  và  

Vì mảnh vườn có chu vi là  nên ta có phương trình  hay .

Vì mảnh vườn có diện tích là  nên ta có phương trình .

Ta có:  và  và  nên  là nghiệm của phương trình:

Phương trình trên có hai nghiệm phân biệt là  (thỏa mãn);  (thỏa mãn).

Mà chiều  dài  luôn lớn  hơn chiều  rộng nên  chiều  dài,  chiều  rộng của  mảnh  vườn lần  lượt  là

Khu trồng hoa  có  và  nên có dạng một hình bình hành, do đó diện tích

của khu trồng hoa là: 

Số tiền chủ vườn phải trả cho người trồng hoa để trồng hết khu trồng hoa đó là:

 (đồng).

2. Phương trình  có 

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt   khi và chỉ khi  , tức là   hay

Theo định lí Viète, ta có: 

Vì  là nghiệm của phương trình nên ta có  hay 

Theo bài, 
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Suy ra 

Do đó 

 

  và   (*)

Giải phương trình (*):

 (không thỏa mãn điều kiện  hoặc  (thỏa mãn điều kiện 

Vậy  là giá trị cần tìm.

Bài 2. (1,5 điểm) Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại hai điểm phân biệt   Đường

thẳng  cắt hai đường tròn  và  lần lượt tại hai điểm  (khác điểm  Đường thẳng

 cắt hai đường tròn  và  lần lượt tại hai điểm  (khác điểm  Chứng minh:

1.  thẳng hàng.

2. Tứ giác  nội tiếp đường tròn.

3.  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

Hướng dẫn giải

1.  Xét đường tròn   có   là đường kính

nên   (góc nội tiếp chắn nửa đường

tròn).

Xét đường tròn  có  là đường kính nên

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).

Do đó 

Suy ra ba điểm  thẳng hàng.

2. Chứng minh tương tự câu 1, ta có 

F

D
E

C

O'O

B

A

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn  và  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn 

Do đó   nên đường tròn ngoại tiếp các tam giác vuông   có tâm là

trung điểm của cạnh huyền  hay các điểm  cùng nằm trên đường tròn đường kính

Vậy tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính 
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3.  Tứ giác   nội tiếp đường tròn   nên   (hai góc nội tiếp cùng chắn cung

 

Tứ giác  nội tiếp đường tròn  nên  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung 

Tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính  nên  (hai góc nội tiếp cùng chắn

cung  hay .

Từ đó suy ra  hay  là tia phân giác của góc 

Chứng minh tương tự, ta có  hay  là tia phân giác của góc 

Xét tam giác  có  và  là hai đường phân giác của tam giác, chúng cắt nhau tại  nên

 là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

-----HẾT-----

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

ĐỀ SỐ 03

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC: 2024-2025

Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian giao đề)

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy

nhất vào bài làm.

Câu 1. Hàm số nào sau đây có đồ thị là một đường cong parabol?

A. B. C. D. 

Câu 2. Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho nằm phía trên trục hoành.

B. Đồ thị hàm số đã cho nhận trục  làm trục đối xứng.

C. Đồ thị hàm số đi qua điểm .

D. Đồ thị hàm số có điểm cao nhất là gốc tọa độ.

Câu 3. Đồ thị của hàm số  đi qua những điểm nào sau đây?

A. B. C. D. 

Câu 4. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho phương trình . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  và phương trình có hai nghiệm phân biệt.

B.  và phương trình có hai nghiệm phân biệt.

C.  và phương trình có nghiệm kép.

D.  và phương trình có nghiệm kép.

Câu 6. Phương trình  có tổng hai nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  vô nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo là

A. B. C. D. 

Câu 9. Cho tam giác đều  cạnh  thì có bán kính đường tròn ngoại tiếp là

A. B. C. D. 

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mọi tứ giác luôn nội tiếp được đường tròn.

B. Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối bằng 

C. Tất cả các hình thang đều là tứ giác nội tiếp.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 11. Cho tam giác đều , các đường cao cắt nhau tại . Gọi  theo thứ

tự là trung điểm của . Đa giác  là hình gì? 

A. Ngũ giác. B. Ngũ giác đều. C. Lục giác. D. Lục giác đều.

Câu 12. Cho hình vuông  tâm  Phép quay ngược chiều tâm  với góc quay nào sau đây

biến điểm  thành điểm  

A. B. C. D. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Trong câu 13 và câu 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Cho hàm số 

a) Đồ thị hàm số có trục đối xứng là trục tung.

b) Nếu  thì đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành.

c) Nếu  thì đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành.
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d) Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm 

Câu 14. Cho tứ giác  có  nội tiếp đường tròn tâm 

a) 

b) Đường tròn  là đường tròn nội tiếp tam giác 

c) Nếu  thì 

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 15 đến câu 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày

lời giải chi tiết.

Câu 15. Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

Câu 16. Cho parabol  và đường thẳng  Tìm giá trị của  để đường

thẳng  và parabol  có một điểm chung duy nhất.

Câu 17. Cho tứ giác   nội tiếp đường tròn. Biết   và  Góc

 có số đo là bao nhiêu độ?

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ  cho điểm  Thực hiện phép quay  ngược chiều

kim đồng hồ quanh gốc tọa độ. Xác định tổng giá trị hoành độ và tung độ của điểm  sau khi quay.

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Miếng kim loại thứ nhất nặng 880 g, miếng kim loại thứ hai nặng 858 g. Thể tích của miếng thứ

nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10 cm3, nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất lớn

hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 1g/cm3. Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại.

2.  Cho phương trình   với   là tham số. Tìm tất cả các giá trị của

tham  số   để  phương  trình  đã  cho  có  hai  nghiệm  phân  biệt   thỏa  mãn

Bài 2. (1,5 điểm) Cho đường tròn tâm  nội tiếp tam giác  tiếp xúc với  lần lượt tại

 và  Kẻ  vuông góc với  Chứng minh rằng:

1. Tứ giác  là tứ giác nội tiếp.

2. 

3. Ba điểm  thẳng hàng. 
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-----HẾT-----
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ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 9 – KẾT NỐI TRI THỨC

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

ĐỀ SỐ 03

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC: 2024-2025

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Bảng đáp án trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D D B B B B A B B B D A

Câu 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15 16 17 18

Đáp án Đ S S Đ Đ S Đ Đ 0 1 40 –1

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Hàm số nào sau đây có đồ thị là một đường cong parabol?

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các hàm số  có đồ thị là một đường thẳng.

Hàm số  có đồ thị là một đường cong parabol.

Vậy ta chọn phương án D.

Câu 2. Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho nằm phía trên trục hoành.

B. Đồ thị hàm số đã cho nhận trục  làm trục đối xứng.

C. Đồ thị hàm số đi qua điểm .

D. Đồ thị hàm số có điểm cao nhất là gốc tọa độ.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hàm số  hay  có hệ số  nên đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành,

nhận trục  làm trục đối xứng, có điểm cao nhất là gốc tọa độ.

Thay   vào hàm số,  ta  được:   nên đồ thị  hàm số không đi  qua điểm
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Vậy ta chọn phương án D.

Câu 3. Đồ thị của hàm số  đi qua những điểm nào sau đây?

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

 Điểm  không thuộc đồ thị hàm số  vì 

 Điểm  thuộc đồ thị hàm số  vì 

 Điểm  không thuộc đồ thị hàm số  vì 

 Điểm  không thuộc đồ thị hàm số  vì 

Vậy ta chọn phương án B.

Câu 4. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phương trình bậc hai một ẩn có dạng 

Phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn với 

Các phương trình  không phải phương trình bậc hai một ẩn.

Câu 5. Cho phương trình . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  và phương trình có hai nghiệm phân biệt.

B.  và phương trình có hai nghiệm phân biệt.

C.  và phương trình có nghiệm kép.

D.  và phương trình có nghiệm kép.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có: , suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Câu 6. Phương trình  có tổng hai nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B
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Phương  trình   có   nên  phương  trình  có  hai

nghiệm phân biệt, theo định lí Viète, ta có tổng của hai nghiệm bằng 

Câu 7. Tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  vô nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Phương trình  có 

Phương trình trên vô nghiệm khi , tức là  hay .

Câu 8. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo là 

Câu 9. Cho tam giác đều  cạnh  thì có bán kính đường tròn ngoại tiếp là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tam giác đều cạnh  thì có bán kính đường tròn ngoại tiếp là 

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mọi tứ giác luôn nội tiếp được đường tròn.

B. Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối bằng 

C. Tất cả các hình thang đều là tứ giác nội tiếp.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối bằng 

Câu 11. Cho tam giác đều , các đường cao cắt nhau tại . Gọi  theo thứ

tự là trung điểm của . Đa giác  là hình gì?
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A. Ngũ giác. B. Ngũ giác đều.

C. Lục giác. D. Lục giác đều.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đa giác  có 6 cạnh nên là lục giác đều.
MK

I

H

D

EF

A

B C

Câu 12. Cho hình vuông  tâm  Phép quay ngược chiều tâm  với góc quay nào sau đây

biến điểm  thành điểm  

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có  là tâm hình vuông  nên  và 

Như vậy, phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm 

A B

CD

O

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 13. Cho hàm số 

a) Đồ thị hàm số có trục đối xứng là trục tung.

b) Nếu  thì đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành.

c) Nếu  thì đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành.

d) Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Đúng. b) Sai. c) Sai. d) Đúng.

Xét hàm số  Ta có:⦁ Đồ thị hàm số có trục đối xứng là trục tung. Do đó ý a) là đúng.⦁ Nếu  thì đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành. Do đó ý b) là sai.⦁ Nếu  thì đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành. Do đó ý c) là sai.⦁ Thay  vào hàm số, ta được: 

Như vậy, đồ thị hàm số luôn đi qua điểm  Do đó ý d) là đúng.

Câu 14. Cho tứ giác  có  nội tiếp đường tròn tâm 

a) 

b) Đường tròn  là đường tròn nội tiếp tam giác 

c) Nếu  thì 

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 
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Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Đúng. b) Sai. c) Đúng. d) Đúng.⦁ Vì  là tứ giác nội tiếp đường tròn  nên 

(hai góc nội tiếp cùng chắn cung  Do đó ý a) là đúng.⦁ Vì   là tứ giác nội tiếp đường tròn   nên đường tròn

 đi qua các điểm  do đó đường tròn  là đường

tròn ngoại tiếp tam giác  Do đó ý b) là sai.⦁ Vì  là tứ giác nội tiếp nên  (tổng hai

góc đối nhau của một tứ giác nội tiếp).

O

D

C
B

A

Suy ra  Do đó ý c) là đúng.⦁ Ta có đường tròn  là đường tròn ngoại tiếp tam giác  

Mà  nên các tam giác vuông  có đường tròn ngoại tiếp tam giác là

đường tròn có đường kính 

Như vậy, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng  Do đó ý d) là đúng.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 15. Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

Đáp số: 0.

Xét phương trình 

Đặt , phương trình đã cho trở thành:

 (không thỏa mãn);  (không thỏa mãn).

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm, tức là có 0 nghiệm.

Câu 16. Cho parabol  và đường thẳng  Tìm giá trị của  để đường

thẳng  và parabol  có một điểm chung duy nhất.

Hướng dẫn giải

Đáp số: 1.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng  và parabol  là:

 hay 
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Phương trình trên có 

Để đường thẳng   và parabol   có một điểm chung duy nhất thì phương trình (*) có một

nghiệm duy nhất, tức là  hay  nên 

Câu 17. Cho tứ giác   nội tiếp đường tròn. Biết   và  Góc

 có số đo là bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 40.

Tứ giác  nội tiếp nên  (tổng hai góc đối của tứ giác

nội tiếp bằng 

Suy ra 

Xét  có  (tổng ba góc của một tam giác)

60°

80°

D

C

B

A

Suy ra .

Vì  nên  (so le trong).

Xét  có  (tổng ba góc của một tam giác)

Suy ra 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ  cho điểm  Thực hiện phép quay  ngược chiều

kim đồng hồ quanh gốc tọa độ. Xác định tổng giá trị hoành độ và tung độ của điểm  sau khi quay.

Hướng dẫn giải

Đáp số: 

Gọi   là  hình  chiếu  của   trên   Ta  có   nên

 và 

Xét  vuông tại  theo định lí Pythagore ta có:

Suy ra 

Ta cũng có 

x

y

K

H

3

2 33

3

1

2

12

1

2B

A

O 1

Giả sử phép quay  ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc tọa độ biến điểm  (ở góc phần tư thứ

I) thành điểm . Khi đó, điểm  nằm ở góc phần tư thứ II và 

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 33



uigeli.xyz

Ta có  nên 

Xét  vuông tại  (gọi  là hình chiếu của điểm  trên  ta có: 

Từ đó, ta có tung độ của điểm  là  (do  nằm ở góc phần tư thứ II).

Tương tự, ta tìm được hoành độ của điểm  là 

Như vậy, phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm 

Tổng hoành độ và tung độ của điểm  là 

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Miếng kim loại thứ nhất nặng 880 g, miếng kim loại thứ hai nặng 858 g. Thể tích của miếng thứ

nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10 cm3, nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất lớn

hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 1g/cm3. Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại.

2.  Cho phương trình   với   là tham số. Tìm tất cả các giá trị của

tham  số   để  phương  trình  đã  cho  có  hai  nghiệm  phân  biệt   thỏa  mãn

Hướng dẫn giải

1. Gọi khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là  (g/cm3) 

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là  (g/cm3).

Thể tích của miếng kim loại thứ nhất là:  (cm3).

Thể tích của miếng kim loại thứ hai là:  (cm3).

Theo đề bài, thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10 cm3 nên ta có

phương trình: 

Giải phương trình:
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Giải phương trình trên ta được: 

Ta thấy chỉ có giá trị  thỏa mãn điều kiện.

Vậy khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là  g/cm3; khối lượng riêng của miếng kim

loại thứ hai là  (g/cm3).

2. Xét phương trình  

Ta có: .

Để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thì  tức là  hay 

Theo định lí Viète, ta có: 

Theo bài, 

 

Xét trường hợp 1:  suy ra  (loại do 

Xét trường hợp 2:  suy ra  

Thay  vào  ta có:  hay .

Thay  vào  ta được , suy ra 

Thay  và  vào  ta được:

 

 (thỏa mãn);  (thỏa mãn).

 Vậy với   thỏa mãn yêu cầu bài toán.
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Bài 2. (1,5 điểm) Cho đường tròn tâm  nội tiếp tam giác  tiếp xúc với  lần lượt tại

 và  Kẻ  vuông góc với  Chứng minh rằng:

1. Tứ giác  là tứ giác nội tiếp.

2. 

3. Ba điểm  thẳng hàng.

Hướng dẫn giải

K
E

F

I

CB

A

1. Vì  là tiếp điểm của đường tròn  nội tiếp tam giác  nên 

Do đó , nên hai tam giác  là hai tam giác vuông có cùng cạnh huyền 

Do đó đường tròn ngoại tiếp hai tam giác  là đường tròn đường kính  hay bốn điểm

 cùng nằm trên đường tròn đường kính 

Vậy tứ giác  là tứ giác nội tiếp.

2. Đường tròn tâm  nội tiếp tam giác  nên  là các đường phân giác của tam giác.

Do đó .

Ta có: . (1)

 (2)

Xét  có  là góc ngoài tại đỉnh  nên  (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra  (4)

3. Tứ giác  là tứ giác nội tiếp nên  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  (5)

Chứng minh tương tự câu 1, ta có tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính 

Do đó  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  (6)

Từ (4), (5), (6) ta có .

Mà  nên  hay ba điểm  thẳng hàng.

-----HẾT-----
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PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

ĐỀ SỐ 04

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC: 2024-2025

Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian giao đề)

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy

nhất vào bài làm.

Câu 1. Hàm số  có đồ thị nằm bên trên trục hoành khi

A. . B. . C. D. 

Câu 2. Điểm đối xứng với điểm  qua trục tung có tọa độ là

A. . B. . C. D. 

Câu 3. Cho đồ thị hàm số  đi qua điểm  có tung độ bằng  Có bao nhiêu điểm thỏa

mãn?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 4. Phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn  khi

A. B. C. D. 

Câu 5. Cho phương trình   có biệt thức . Phương trình đã 

cho vô nghiệm khi

A. B. C. D. 

Câu 6. Nếu hai số  có tổng là  và tích là  thì hai số  là nghiệm của phương trình

A. B. C. D. 

Câu 7. Cho phương trình  Gọi  là hai nghiệm của phương trình. Khi đó giá trị

của biểu thức  là

A. B. C. D. 

Câu 8. Số đo của góc nội tiếp chắn cung có số đo  là

A. B. C. D. 

Câu 9. Cho tam giác đều  cạnh  thì có bán kính đường tròn nội tiếp là

A. B. C. D. 

Câu 10. Cho tứ giác  là tứ giác nội tiếp. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Mỗi góc trong của lục giác đều có số đo bằng

A. B. C. D. 

Câu 12. Cho hình vuông  có tâm  Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm

A. . B. C. D. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Trong câu 13 và câu 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Cho hàm số 

a) Đồ thị hàm số là một đường cong Parabol.

b) Đồ thị hàm số nằm bên dưới trục hoành.

c) Đồ thị hàm số đi qua điểm 

d) Đồ thị cắt đường thẳng 

Câu  14. Cho  tứ  giác   nội  tiếp  đường  tròn  tâm   đường  kính   Cho

 

a) 

b) 

c) Đường tròn tâm  ngoại tiếp tam giác 

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 15 đến câu 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày

lời giải chi tiết.

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ   biết  điểm có hoành độ bằng 1 là một điểm chung của

parabol  và đường thẳng  với  là tham số. Xác định giá trị của 
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Câu  16. Có  bao  nhiêu  giá  trị  nguyên  của   thỏa  mãn

 thì phương trình  có nghiệm?

Câu 17. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn (hình vẽ) có

hai cạnh  và  cắt nhau tại   Hãy tính số đo độ của

góc  khi biết  và 

Câu 18. Cho hình lục giác đều  (các đỉnh của lục

giác theo thứ tự cùng chiều kim đồng hồ) có tâm  Phép quay

ngược chiều tâm  biến điểm  thành điểm  có góc quay

là bao nhiêu độ?

45°

120°
x

E

D
C

B
A

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Sau dịp Tết Nguyên đán, hai anh em Hoàng có được số tiền mừng tuổi là 3,5 triệu đồng, hai anh

em nhờ mẹ gửi số tiền đó vào ngân hàng. Mẹ nói với hai anh em: “Sau hai năm nữa, các con sẽ

nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là  triệu đồng”. Hỏi thời điểm mẹ Hoàng gửi tiền, lãi suất

ngân hàng là bao nhiêu phần trăm một năm, biết rằng số tiền lãi sau năm thứ nhất sẽ được tính vào

tiền gốc của năm thứ hai.

2. Cho phương trình  (với  là tham số). Tìm các giá trị của tham số  để

phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn: 

Bài 2. (1,5 điểm) Cho đường tròn  Từ điểm  nằm ngoài đường tròn  kẻ các tiếp

tuyến  và  với đường tròn đó  là các tiếp điểm) sao cho 

1. Chứng minh rằng tứ giác  nội tiếp đường tròn.

2. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác 

3. Vẽ đường thẳng  đi qua  cắt đường tròn  tại hai điểm  sao cho  nằm giữa 

và  Xác định vị trí của đường thẳng  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.

-----HẾT-----
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ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 9 – KẾT NỐI TRI THỨC

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

ĐỀ SỐ 04

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

 MÔN: TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC: 2024-2025

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Bảng đáp án trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D C C C C B D A A A B B

Câu 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15 16 17 18

Đáp án Đ S S S Đ Đ Đ S 5 5 75 120

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Hàm số  có đồ thị nằm bên trên trục hoành khi

A. . B. . C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đồ thị hàm số  có đồ thị nằm bên trên trục hoành khi 

Câu 2. Điểm đối xứng với điểm  qua trục tung có tọa độ là

A. . B. . C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hai điểm  và  đối xứng với nhau qua trục tung 

Do đó điểm đối xứng với điểm  qua trục tung có tọa độ là 

Câu 3. Cho đồ thị hàm số  đi qua điểm  có tung độ bằng  Có bao nhiêu điểm thỏa

mãn?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Thay  vào hàm số  ta có  suy ra  nên  hoặc 

Vậy có hai điểm thỏa mãn.

Câu 4. Phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn  khi

A. B. C. D. 
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Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn  khi 

Câu 5. Cho phương trình   có biệt thức . Phương trình đã 

cho vô nghiệm khi

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Phương trình   vô nghiệm khi 

Câu 6. Nếu hai số  có tổng là  và tích là  thì hai số  là nghiệm của phương trình

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Nếu  hai  số   có  tổng  là   và  tích  là   thì  hai  số   là  nghiệm  của  phương  trình

Câu 7. Cho phương trình  Gọi  là hai nghiệm của phương trình. Khi đó giá trị

của biểu thức  là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Xét phương trình  hay  

Phương trình có  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt 

Theo định lí Viète, ta có: 

Khi đó, 

Câu 8. Số đo của góc nội tiếp chắn cung có số đo  là

A. B. C. D. 
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Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có .

Khi đó,   (do   là góc nội tiếp chắn

cung nhỏ 

Vậy ta chọn phương án A.

O

M

BA

Câu 9. Cho tam giác đều  cạnh  thì có bán kính đường tròn nội tiếp là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tam giác đều cạnh  thì có bán kính đường tròn nội tiếp là 

Câu 10. Cho tứ giác  là tứ giác nội tiếp. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tứ giác   là  tứ  giác  nội  tiếp  nên   và

 (tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng 

Vậy ta chọn phương án A.
D C

B
A

Câu 11. Mỗi góc trong của lục giác đều có số đo bằng

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Lục giác đều được chia làm hai  tứ  giác nên có tổng số đo các góc là:

Lục giác đều có 6 góc bằng nhau nên mỗi góc của lục giác đều có số đo là:

Câu 12. Cho hình vuông  có tâm  Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm

A. . B. C. D. 
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Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có  là tâm hình vuông  nên  và 

Như vậy, phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm 

O

D C

BA

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 13. Cho hàm số 

a) Đồ thị hàm số là một đường cong Parabol.

b) Đồ thị hàm số nằm bên dưới trục hoành.

c) Đồ thị hàm số đi qua điểm 

d) Đồ thị cắt đường thẳng 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Đúng. b) Sai. c) Sai. d) Sai.

Xét hàm số ⦁ Đồ thị hàm số là một đường cong Parabol. Do đó ý a) là đúng.⦁ Hàm số có  nên đồ thị hàm số nằm bên trên trục hoành. Do đó ý b) là sai.⦁ Thay   vào hàm số, ta được:   Như vậy đồ thị hàm số không đi qua

điểm  Do đó ý c) là sai.⦁ Do đồ thị nằm phía trên trục hoành và đường thẳng  nằm bên dưới trục hoành nên hai đồ

thị  và  không cắt nhau. Do đó ý d) là sai.

Câu  14. Cho  tứ  giác   nội  tiếp  đường  tròn  tâm   đường  kính   Cho

 

a) 

b) 

c) Đường tròn tâm  ngoại tiếp tam giác 

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Đúng. b) Đúng. c) Đúng. d) Sai.
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tiếp chắn nửa đường tròn). Do đó ý a) là đúng.⦁ Tứ giác  nội tiếp đường tròn nên  (hai góc

nội tiếp cùng chắn cung 

Xét   vuông  tại   theo  định  lí  Pythagore  ta  có

, suy ra 

Do đó  Như vậy, ý b) là đúng.

4 cm

3 cm

D

A B

C

O

c) Tứ giác  nội tiếp đường tròn  nên đường tròn  đi qua các điểm  

Như vậy, đường tròn tâm  ngoại tiếp tam giác  Do đó ý c) là đúng.

d) Đường tròn tâm  có đường kính là  nên bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 

bằng  Do đó ý d) là sai.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ   biết  điểm có hoành độ bằng 1 là một điểm chung của

parabol  và đường thẳng  với  là tham số. Xác định giá trị của 

Hướng dẫn giải

Đáp số: 5.

Gọi  là giao điểm của parabol  và đường thẳng  được nói đến.

Thay  và  vào hàm số  ta được:  Khi đó, ta có 

Thay  vào hàm số  ta được:

 hay  suy ra 

Vậy  là giá trị cần tìm.

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  thỏa mãn  thì phương trình 

có nghiệm? 

Hướng dẫn giải

Đáp số: 5.⦁ Với  phương trình đã cho trở thành , phương trình này vô nghiệm.⦁ Với  phương trình đã cho là phương trình bậc hai ẩn  có 

Khi đó, phương trình có nghiệm khi và chỉ khi  tức là 

Giải bất phương trình:
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Trường hợp 1:  và 

  và 

 .

 Kết hợp với điều kiện  ta có 

Trường hợp 2:  và 

  và 

 .

 Kết hợp với điều kiện  ta có 

Từ kết quả của hai trường hợp trên, ta có:  hoặc .

Theo bài,  nên  hoặc 

Lại có  là số nguyên nên ta có 

Vậy có 5 giá trị nguyên của  thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 17. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn (hình vẽ) có

hai cạnh  và  cắt nhau tại   Hãy tính số đo độ của

góc  khi biết  và 

Hướng dẫn giải

Đáp số: 75.

Ta có  (hai góc kề bù)

Tứ giác  nội tiếp đường tròn nên 

(tổng hai góc đối nhau trong một tứ giác nội tiếp).

Suy ra 

45°

120°
x

E

D
C

B
A

Mà  là góc ngoài tại đỉnh  của tam giác  nên 

Suy ra 

Lại có  (hai góc kề bù) và  (tổng hai góc đối nhau trong tứ

giác  nội tiếp).

Suy ra 

Câu 18. Cho hình lục giác đều  (các đỉnh của lục giác theo thứ tự cùng chiều kim đồng hồ)

có tâm  Phép quay ngược chiều tâm  biến điểm  thành điểm  có góc quay là bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 120.
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Vì   là  lục  giác  đều  nên   và

.

Xét  và  có:

Do đó  (c.c.c)

Suy ra  (hai góc tương ứng).

Tương tự, ta sẽ chứng minh được

Lại có 

G

E D

C

BA

O

Suy ra  nên 

Do đó,  

Lại có  Như vậy, phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm 

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Sau dịp Tết Nguyên đán, hai anh em Hoàng có được số tiền mừng tuổi là 3,5 triệu đồng, hai anh

em nhờ mẹ gửi số tiền đó vào ngân hàng. Mẹ nói với hai anh em: “Sau hai năm nữa, các con sẽ

nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là  triệu đồng”. Hỏi thời điểm mẹ Hoàng gửi tiền, lãi suất

ngân hàng là bao nhiêu phần trăm một năm, biết rằng số tiền lãi sau năm thứ nhất sẽ được tính vào

tiền gốc của năm thứ hai.

2. Cho phương trình  (với  là tham số). Tìm các giá trị của tham số  để

phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn: 

Hướng dẫn giải

1. Gọi lãi suất của ngân hàng tại thời điểm mẹ Hoàng gửi tiền là  một năm 

Số tiền lãi sau năm thứ nhất gửi là  (triệu đồng).

Tổng số tiền đem gửi năm thứ hai là:  (triệu đồng).

Số tiền lãi sau năm thứ hai gửi là:  (triệu đồng).

Theo đề bài, sau hai năm tổng số tiền cả gốc lẫn lãi mà anh em Hoàng nhận được là  triệu

đồng nên ta có phương trình:
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Giải phương trình trên ta được hai nghiệm  (thỏa mãn);  (loại).

Vậy lãi suất của ngân hàng tại thời điểm mẹ Hoàng gửi tiền là khoảng  mỗi năm.

2. Xét phương trình  

Ta có: 

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thì , tức là  hay 

Theo định lí Viète, ta có: 

Theo bài, 

Vì  nên  suy ra 

Khi đó, phương trình  trở thành:

 (thỏa mãn) hoặc  (thỏa mãn)

Vậy các giá trị của  thoả mãn yêu cầu đề bài là 

Bài 2. (1,5 điểm) Cho đường tròn  Từ điểm  nằm ngoài đường tròn  kẻ các tiếp

tuyến  và  với đường tròn đó  là các tiếp điểm) sao cho 

1. Chứng minh rằng tứ giác  nội tiếp đường tròn.

2. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác 

3. Vẽ đường thẳng  đi qua  cắt đường tròn  tại hai điểm  sao cho  nằm giữa 

và  Xác định vị trí của đường thẳng  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.
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Hướng dẫn giải

I

Q

P
R 3

O

B

A

M

1.  Ta  có   là  các  tiếp  tuyến  của  đường  tròn   lần  lượt  tại   và   nên

Xét  vuông tại  theo định lí Pythagore, ta có:

Suy ra 

Gọi  là giao điểm của  với tia  ta có  nên 

Do đó,  nên  là trung điểm của 

Do  vuông tại  nên trung điểm  của cạnh huyền  là tâm đường tròn ngoại tiếp 

Do  vuông tại  nên trung điểm  của cạnh huyền  là tâm đường tròn ngoại tiếp 

Do đó bốn điểm  cùng nằm trên đường tròn  đường kính 

Vậy tứ giác  nội tiếp đường tròn  đường kính 

2. Xét  vuông tại  ta có: . Suy ra 

Do  là hai tiếp tuyến của đường tròn  cắt nhau tại   nên  và  là tia

phân giác của góc  suy ra 

Vì vậy tam giác  là tam giác đều có  (1)

Theo câu 1, ta có  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  Tam giác đều  có  là tâm

đường tròn ngoại tiếp nên cũng đồng thời là tâm đường tròn nội tiếp tam giác. (2)

Từ (1), (2) suy ra đường tròn nội tiếp tam giác đều  cạnh  có tâm là   và bán kính là

3. Ta có  suy ra   (3)

Do  cân tại  (vì  nên ta có:
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Xét đường tròn  có  lần lượt là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung  nên

 

Do đó  Hay   (4)

Từ (3) và (4) suy ra 

Xét  và  có:

 là góc chung, 

Do đó  (g.g).

Suy ra  hay 

Lại có  hay 

Suy ra 

Do đó  (dấu “=” xảy ra khi 

Vậy  đạt giá trị nhỏ nhất bằng  khi đó  hay đường thẳng  đi qua 

và  hoặc  đi qua  và 

-----HẾT-----

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

ĐỀ SỐ 05

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC: 2024-2025

Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian giao đề)

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy

nhất vào bài làm.

Câu 1. Đồ thị hàm số  có đồ thị nằm bên dưới trục hoành khi

A. . B. . C. D. 
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Câu 2. Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Đồ thị hàm số đã cho nằm phía trên trục hoành.

B. Đồ thị hàm số đã cho nhận trục  làm trục đối xứng.

C. Đồ thị hàm số đi qua điểm .

D. Đồ thị hàm số có điểm thấp nhất là gốc tọa độ.

Câu 3. Đồ thị hàm số  không đi qua điểm nào sau đây?

A. . B. C. D. 

Câu 4. Phương trình  đưa về dạng phương trình bậc hai một ẩn  với

 thì có hệ số  là

A. B. C. D. 

Câu 5. Cho phương trình  có  Khẳng định nào sau đây là đúng nhất

khi nói về nghiệm của phương trình?

A. Phương trình vô nghiệm. B. Phương trình có nghiệm.

C. Phương trình có hai nghiệm cùng dấu. D. Phương trình có hai nghiệm trái dấu.

Câu 6. Phương trình nào sau đây nhận  và  làm nghiệm?

A. B. . C. . D. .

Câu 7. Cho hai phương trình sau đây:   (1);  (2). Khẳng định nào sau

đây là đúng?

A. Phương trình (1) có nghiêṃ kép, phương trình (2) vô nghiêṃ.

B. Phương trình (1) vô nghiêṃ, phương trình (2) có nghiêṃ kép.

C. Cả hai phương trình (1), (2) đều có nghiệm bằng 0.

D. Cả hai phương trình (1), (2) đều có hai nghiệm phân biệt.

Câu 8. Cho đường tròn  ngoại tiếp tam giác  Biết , số đo của cung nhỏ 

là

A. B. C. D. 

Câu 9. Tam giác vuông có cạnh huyền  cm thì có bán kính đường tròn ngoại tiếp là 

A. B. C. D. 

Câu 10. Hình nào sau đây không nội tiếp được đường tròn?

A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật.

C. Hình thoi có một góc nhọn.    D. Hình thang cân.

Câu 11. Tổng số đo các góc của một đa giác đều 8 cạnh là
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A. B. C. D. 

Câu 12. Phép quay với góc quay nào sau đây với  là tâm biến tam giác đều thành chính nó?

A. B. C. D. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Trong câu 13 và câu 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Cho hàm số 

a) Nếu  hàm số luôn có giá trị âm với mọi giá trị âm của biến.

b) Nếu đồ thị hàm số đi qua điểm  thì 

c) Khi  đồ thị hàm số nằm trên trục hoành.

d) Khi  đồ thị hàm số cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt.

Câu 14. Cho đường tròn tâm  đường kính  và điểm  nằm trên đường tròn này sao cho 

a)  

b) Đường tròn  là đường tròn nội tiếp tam giác 

c) Điểm  nằm trên cung nhỏ  thì 

d) Nếu  thì bán kính đường tròn ngoại tiếp  là 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 15 đến câu 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày

lời giải chi tiết.

Câu 15. Cho hàm số  Biết  Có bao nhiêu giá trị  thỏa mãn?

Câu 16. Tìm giá trị tự nhiên của  để phương trình  có hai nghiệm âm

phân biệt.

Câu 17.  Người ta muốn dựng khung cổng hình chữ nhật

rộng  và cao  bên ngoài được bao bởi một khung

thép dạng nửa đường tròn. Tính chiều dài (đơn vị mét) của

đoạn thép làm khung nửa đường tròn đó (làm tròn kết quả

đến chữ số thập phân thứ nhất).

3 m

4 m

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ  cho điểm  và  Hỏi phép quay ngược

chiều tâm  biến điểm  thành điểm  có góc quay bằng bao nhiêu độ?

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
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Bạn An chia đoạn thẳng  dài 10 cm thành hai đoạn sao cho tỉ số giữa đoạn lớn với đoạn 

bằng tỉ số giữa đoạn nhỏ với đoạn lớn. Hãy tìm tỉ số ấy.

2. Cho phương trình  với  là tham số. Tìm  để phương trình có

hai nghiệm   (với  thỏa mãn 

Bài 2. (1,5 điểm) Cho đường tròn tâm  đường kính  Hai dây cung  và  cắt nhau tại

  nằm bên trong đường tròn  Vẽ  vuông góc với  tại  Chứng minh rằng:

1. Tứ giác  nội tiếp.

2.  là tia phân giác của 

3. Điểm  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

-----HẾT-----
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ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 9 – KẾT NỐI TRI THỨC

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG …

ĐỀ SỐ 05

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC: 2024-2025

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Bảng đáp án trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án B B D B D C D D C C C D

Câu 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15 16 17 18

Đáp án Đ Đ S Đ Đ S S Đ 2 0 11,3 135

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Đồ thị hàm số  có đồ thị nằm bên dưới trục hoành khi

A. . B. . C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đồ thị hàm số  có đồ thị nằm bên dưới trục hoành khi 

Câu 2. Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Đồ thị hàm số đã cho nằm phía trên trục hoành.

B. Đồ thị hàm số đã cho nhận trục  làm trục đối xứng.

C. Đồ thị hàm số đi qua điểm .

D. Đồ thị hàm số có điểm thấp nhất là gốc tọa độ.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hàm số  hay  có hệ số  nên đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành, nhận

trục  làm trục đối xứng, có điểm thấp nhất là gốc tọa độ. Như vậy các khẳng định ở phương án

A và D là đúng, khẳng định ở phương án B là sai.

Thay  vào hàm số, ta được:   nên đồ thị hàm số đi qua điểm  Do đó

khẳng định phương án C là đúng.

Vậy ta chọn phương án B.
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Câu 3. Đồ thị hàm số  không đi qua điểm nào sau đây?

A. . B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Xét hàm số ⦁ Thay  vào hàm số, ta được:  Do đó đồ thị hàm số  đi qua điểm .⦁ Thay   vào hàm số, ta được:   Do đó đồ thị hàm số   đi qua điểm

⦁ Thay   vào hàm số,  ta  được:   Do đó đồ thị  hàm số   đi  qua điểm

⦁ Thay  vào hàm số, ta được:  Do đó đồ thị hàm số  không đi qua

điểm 

Vậy ta chọn phương án D.

Câu 4. Phương trình  đưa về dạng phương trình bậc hai một ẩn  với

 thì có hệ số  là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta viết phương trình  về phương trình bậc hai một ẩn có hệ số  như sau:

.

Phương trình trên có hệ số 

Câu 5. Cho phương trình  có  Khẳng định nào sau đây là đúng nhất

khi nói về nghiệm của phương trình?

A. Phương trình vô nghiệm. B. Phương trình có nghiệm.

C. Phương trình có hai nghiệm cùng dấu. D. Phương trình có hai nghiệm trái dấu.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Phương trình  có 

Ta có  mà  nên  hay  Như vậy phương trình này có hai nghiệm phân

biệt.
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Lại có  nên hai hệ số  và  trái dấu nhau, suy ra  hay tích hai nghiệm này là số âm.

Do đó hai nghiệm phân biệt của phương trình đã cho trái dấu nhau.

Câu 6. Phương trình nào sau đây nhận  và  làm nghiệm?

A. B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hai nghiệm đã cho có tổng bằng   và tích bằng   nên phương trình nhận

 và  làm nghiệm là: 

Câu 7. Cho hai phương trình sau đây:   (1);  (2). Khẳng định nào sau

đây là đúng?

A. Phương trình (1) có nghiêṃ kép, phương trình (2) vô nghiêṃ.

B. Phương trình (1) vô nghiêṃ, phương trình (2) có nghiêṃ kép.

C. Cả hai phương trình (1), (2) đều có nghiệm bằng 0.

D. Cả hai phương trình (1), (2) đều có hai nghiệm phân biệt.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Phương trình  có  nên phương trình có hai nghiệm phân

biệt.

Phương trình  có   nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Vậy ta chọn phương án D.

Câu 8. Cho đường tròn  ngoại tiếp tam giác  Biết , số đo của cung nhỏ 

là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Xét đường tròn  ta có  là góc nội tiếp chắn cung nhỏ  nên

 hay 

Vậy ta chọn phương án D.

40°

O

C

B

A

Câu 9. Tam giác vuông có cạnh huyền  cm thì có bán kính đường tròn ngoại tiếp là 

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải
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Đáp án đúng là: C

Tam giác vuông có cạnh huyền  cm thì có bán kính đường tròn ngoại tiếp là 

Câu 10. Hình nào sau đây không nội tiếp được đường tròn?

A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật.

C. Hình thoi có một góc nhọn.    D. Hình thang cân.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các hình: hình vuông, hình chữ nhật, hình thang cân có thể nội tiếp một đường tròn.

Hình thoi có một góc nhọn là hình không nội tiếp được đường tròn.

Vậy ta chọn phương án C.

Câu 11. Tổng số đo các góc của một đa giác đều 8 cạnh là

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đa giác đều 8 cạnh được chia làm ba tứ giác nên có tổng số đo các góc

là: 

Đa giác đều 8 cạnh có 8 góc bằng nhau nên mỗi góc của đa giác đều 8

cạnh có số đo là: 

Câu 12. Phép quay với góc quay nào sau đây với  là tâm biến tam giác đều thành chính nó?

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Có sáu phép quay thuận chiều và ngược chiều  tâm  giữ nguyên hình tam giác đều với  lần

lượt nhận các giá trị  

Vậy ta chọn phương án D.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 13. Cho hàm số 

a) Nếu  hàm số luôn có giá trị âm với mọi giá trị âm của biến.

b) Nếu đồ thị hàm số đi qua điểm  thì 

c) Khi  đồ thị hàm số nằm trên trục hoành.

d) Khi  đồ thị hàm số cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt.

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Đúng. b) Đúng. c) Sai. d) Đúng.
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Xét hàm số ⦁ Với mọi  ta có .

Nếu  thì   nên hàm số luôn có giá trị âm với mọi giá trị âm của biến. Do đó ý a) là

đúng.⦁ Thay  vào hàm số, ta được:  hay  suy ra  Do đó ý b) là

đúng.⦁ Khi  thì đồ thị hàm số  luôn nằm phía dưới trục hoành. Do đó ý c) là sai.⦁ Khi  đồ thị hàm số  luôn nằm phía dưới trục hoành nên cắt đường thẳng 

tại hai điểm phân biệt. Do đó ý d) là đúng.

Câu 14. Cho đường tròn tâm  đường kính  và điểm  nằm trên đường tròn này sao cho 

a)  

b) Đường tròn  là đường tròn nội tiếp tam giác 

c) Điểm  nằm trên cung nhỏ  thì 

d) Nếu  thì bán kính đường tròn ngoại tiếp  là 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Đúng. b) Sai. c) Sai. d) Đúng.⦁ Vì  điểm   nằm  trên  đường  tròn   đường  kính   nên

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). Do đó ý a) là đúng.⦁ Đường tròn  là đường tròn ngoại tiếp tam giác  Do đó ý

b) là sai.⦁ Khi điểm  nằm trên cung nhỏ  thì ta có tứ giác  là tứ

60°

D

C

BOA

giác nội tiếp. Suy ra  (tổng hai góc đối nhau của tứ giác nội tiếp).

Nên  Do đó ý c) là sai.⦁ Xét  vuông tại  ta có: 

Suy ra 

Mà đường tròn  đi qua các điểm  nên đường tròn  ngoại tiếp tam giác 

Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp  là 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
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Câu 15. Cho hàm số  Biết  Có bao nhiêu giá trị  thỏa mãn?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 2.

Xét hàm số  ta có 

Theo bài,  nên 

Giải phương trình: 

 hoặc 

 hoặc 

Vậy có hai giá trị của  thỏa mãn.

Câu 16. Tìm giá trị tự nhiên của  để phương trình  có hai nghiệm âm

phân biệt.

Hướng dẫn giải

Đáp số: 0.

Phương trình  có: 

 với mọi 

Do đó, phương trình đã cho luôn có hai nghiệm 

Theo định lí Viète, ta có: 

Phương trình đã cho có hai nghiệm âm phân biệt khi 

Tức là  suy ra  nên .

Mà  là số tự nhiên nên 

Câu 17.  Người ta muốn dựng khung cổng hình chữ nhật

rộng  và cao  bên ngoài được bao bởi một khung

thép dạng nửa đường tròn. Tính chiều dài (đơn vị mét) của

đoạn thép làm khung nửa đường tròn đó (làm tròn kết quả

đến chữ số thập phân thứ nhất).

3 m

4 m

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 58



uigeli.xyz
Hướng dẫn giải

Đáp số: 11,3.

Giả  sử   là  khung  cổng  hình  chữ  nhật

 và   nội tiếp nửa đường

tròn  (hình vẽ).

H

A D

CB

O

4 m

3 m

Gọi  là trung điểm của 

Khi đó  và  nằm trên đường trung trực của 

Vì  cùng nằm trên nửa đường tròn  nên  suy ra  nằm trên đường trung trực của

Do đó  là đường trung trực của đoạn thẳng  nên 

Mà  (do  là hình chữ nhật) nên 

Xét tứ giác  có  nên  là hình chữ nhật. 

Do đó 

Xét  vuông tại  theo định lí Pythagore, ta có: 

Do đó 

Nửa chu vi đường tròn  là: 

Vậy chiều dài của đoạn thép làm khung nửa đường tròn đó là: 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ  cho điểm  và  Hỏi phép quay ngược

chiều tâm  biến điểm  thành điểm  có góc quay bằng bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 135.

Gọi   là hình chiếu của   trên   Ta có   nên

Xét  vuông tại  theo định lí Pythagore ta có:

Suy ra 

x

y

4

4 4

4

3 2

H

3

2 33

3

1

2

12

1

2

B

A

O 1

Ta cũng có  Suy ra 

Ta có điểm  nằm trên trục  nên  Khi đó 
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Mặt khác, 

Như vậy, phép quay  ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc tọa độ biến điểm  thành điểm .

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Bạn An chia đoạn thẳng  dài 10 cm thành hai đoạn sao cho tỉ số giữa đoạn lớn với đoạn 

bằng tỉ số giữa đoạn nhỏ với đoạn lớn. Hãy tìm tỉ số ấy.

2. Cho phương trình  với  là tham số. Tìm  để phương trình có

hai nghiệm   (với  thỏa mãn 

Hướng dẫn giải

1.  Giả sử  điểm   chia  đoạn thẳng   thành  hai  đoạn  thẳng  thỏa  mãn  điều  kiện  bài  toán,

Gọi độ dài của   suy ra 

Theo đề bài, bạn An chia đoạn thẳng  thành hai đoạn sao cho tỉ số giữa đoạn lớn với đoạn 

bằng tỉ số giữa đoạn nhỏ với đoạn lớn nên ta có  hay .

Giải phương trình:

Giải phương trình trên ta được 

Ta thấy chỉ có giá trị  thỏa mãn điều kiện.

Vậy  tỉ số cần tìm là 

2. Xét phương trình 

Ta có 

 

 

  với mọi .

Do đó, phương trình luôn có nghiệm với mọi .
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Vì  với mọi  nên ta có phương trình  luôn có hai nghiệm là: 

Trường hợp 1: 

Mà  nên  hay .

Theo bài, 

 hoặc 

 (không thỏa mãn) hoặc  (thỏa mãn).

Trường hợp 2: 

Mà  nên  hay .

Theo bài, 

 (vô lí vì 

Vậy  thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Bài 2. (1,5 điểm) Cho đường tròn tâm  đường kính  Hai dây cung  và  cắt nhau tại

  nằm bên trong đường tròn  Vẽ  vuông góc với  tại  Chứng minh rằng:

1. Tứ giác  nội tiếp.

2.  là tia phân giác của 

3. Điểm  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

Hướng dẫn giải
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1.  Vì điểm   nằm trên đường tròn đường kính   nên

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).

Do  vuông tại  nên đường tròn ngoại tiếp tam giác

có tâm là trung điểm   hay đường tròn ngoại tiếp tam

giác  có đường kính .

Tương tự,   nên   vuông tại   có đường

tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đường kính 

Do  đó,  các  điểm   đều  nằm  trên  đường  tròn

đường kính 

OF

E

D

C
B

A

Vậy tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính 

2. Tứ giác  nội tiếp nên  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  (1)

Chứng minh tương tự câu 1, ta có tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính 

Suy ra  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  (2)

Lại có tứ giác  nội tiếp đường tròn  nên  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung

 hay  (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra  hay  là tia phân giác của 

3. Chứng minh tương tự câu 2, ta có  là tia phân giác của 

Xét  có  là hai đường phân giác của tam giác cắt nhau tại  nên  là giao điểm ba

đường phân giác của tam giác này. 

Do đó  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

-----HẾT-----
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – MÔN TOÁN – LỚP 9 – BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 9 – KẾT NỐI TRI THỨC

TT
Chủ đề/

Chương

Nội dung/ đơn

vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng Tỉ lệ

%

điểm

TNKQ
Tự luận

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn

Biết Hiểu
Vận

dụng
Biết Hiểu

Vận

dụng
Biết Hiểu

Vận

dụng
Biết Hiểu

Vận

dụng
Biết Hiểu

Vận

dụng

1

Hàm  số

Phương

trình

bậc  hai

một ẩn

Hàm  số

 và  đồ

thị

3 3 1 6 1 17,5%

Phương  trình

bậc hai một ẩn.

Định lí Viète

3 1 2 2 3 3 2 35%

2

Đường

tròn

ngoại

tiếp  và

đường

tròn  nội

tiếp

Góc nội tiếp 1 1 1 2 1 10%

Đường  tròn

ngoại  tiếp  tam

giác.  Đường

tròn  nội  tiếp

tam giác

1 1 1 1 2 1 1 12,5%

Tứ giác nội tiếp 1 1 1 1 2 1 1 15%
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Đa giác đều 1 1 1 1 2 10%

Tổng số câu 10 2 6 2 4 5 16 8 5 29

Tổng số điểm 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0

Tỉ lệ % 30 20 20 30 40 30 30 100

Lưu ý:

– Các dạng thức trắc nghiệm gồm:

+ Nhiều lựa chọn: mỗi câu cho 04 phương án, chọn 01 phương án đúng. Mỗi câu chọn đáp án đúng được 0,25 điểm.

+ “Đúng – Sai: mỗi câu hỏi có 04 ý, tại mỗi mỗi ý thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. 

    ⦁ Trả lời đúng 1 ý được 0,1 điểm;

    ⦁ Trả lời đúng 2 ý được 0,25 điểm;

    ⦁ Trả lời đúng 3 ý được 0,5 điểm;

    ⦁ Trả lời đúng 4 ý được 1,0 điểm.

+ Trả lời ngắn: với mỗi câu hỏi, viết câu trả lời/ đáp án vào bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

– Số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
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B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 9 – KẾT NỐI TRI THỨC

TT
Chủ đề/

Chương

Nội

dung/

đơn vị

kiến

thức

Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

TNKQ
Tự luận

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn

Biết Hiểu

Vận

dụn

g

Biết Hiểu

Vận

dụn

g

Biết Hiểu

Vận

dụn

g

Biết Hiểu
Vận

dụng

1 Hàm số

Phương

trình

bậc  hai

một ẩn

Hàm  số

và đồ thị

Biết:

–  Nhận biết được

tính đối xứng

(trục) và trục đối

xứng của đồ thị

hàm số  

–  Xác  định  được

giá trị của hàm số

khi biết giá trị của

biến.

Câu 1,

Câu 2,

Câu 3

(GTTH)

Câu

13a,

Câu

13b,

Câu

13c

(GTTH/

TD)

Hiểu:

–  Thiết  lập  được

bảng  giá  trị  của

hàm  số

Câu

13d

(TD/SD

CCPT)
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–  Xác  định  được

hệ  số   khi  biết

đồ  thị  hàm số  đi

qua một điểm cho

trước.

Vận dụng:

– Vẽ được đồ thị

của  hàm  số

 

– Giải quyết được

một  số  vấn  đề

thực tiễn  gắn với

hàm  số

 và

đồ thị (ví dụ: các

bài toán liên quan

đến  chuyển  động

trong Vật lí, ...).

Phương

trình bậc

hai  một

Biết:

– Nhận biết được

khái niệm phương

Câu 4,

Câu 5,

Câu 6
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ẩn.  Định

lí Viète

trình bậc hai  một

ẩn.

– Xác định các hệ

số   của

phương  trình  bậc

hai một ẩn.

–  Xác  định  được

số  nghiệm  của

phương  trình  khi

biết  dấu  của  biệt

thức/ biệt thức thu

gọn.

(GTTH)

Hiểu:

–  Tính  được

nghiệm  phương

trình bậc hai  một

ẩn bằng máy tính

cầm tay.

–  Giải  được

phương  trình  bậc

hai một ẩn.

– Giải thích được

Câu 7

(SD

CCPT)

Câu 15,

Câu 16

(TD/

GQVĐ)

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 67



uigeli.xyz

định lí Viète.

Vận dụng:

– Ứng dụng được

định  lí  Viète  vào

tính nhẩm nghiệm

của  phương  trình

bậc hai, tìm hai số

biết  tổng  và  tích

của chúng, ...

– Vận dụng được

phương  trình  bậc

hai vào giải quyết

bài toán thực tiễn

(đơn  giản,  quen

thuộc).

– Vận dụng được

phương  trình  bậc

hai vào giải quyết

bài toán thực tiễn

(phức hợp, không

quen thuộc).

Bài 1.1,

Bài 1.2

(GQVĐ/

MHH)

2 Đường

tròn

Góc  nội

tiếp

Biết:

– Nhận biết được

Câu 8

(GTTH)

Câu

14a
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ngoại

tiếp  và

đường

tròn nội

tiếp

góc nội tiếp. (GTTH)

Hiểu:

– Giải thích được

mối  liên  hệ  giữa

số đo của cung, số

đo góc ở tâm với

số đo góc nội tiếp

cùng  chắn  một

cung.

Vận dụng:

– Chứng minh hai

góc  bằng  nhau,

hai  cung  bằng

nhau, …

Bài 2.2

(GQVĐ)

Đường

tròn

ngoại

tiếp  tam

giác.

Đường

tròn  nội

tiếp  tam

giác

Biết:

– Nhận biết được

định nghĩa đường

tròn  ngoại  tiếp

tam  giác,  đường

tròn  nội  tiếp  tam

giác.

Câu 9

(GTTH)

Câu

14b

(GTTH)

Hiểu:

–  Xác  định  được

Câu

14d
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tâm  và  bán  kính

đường  tròn  ngoại

tiếp  tam  giác,

trong  đó  có  tâm

và  bán  kính

đường  tròn  ngoại

tiếp  tam  giác

vuông,  tam  giác

đều.

–  Xác  định  được

tâm  và  bán  kính

đường  tròn  nội

tiếp  tam  giác,

trong  đó  có  tâm

và  bán  kính

đường  tròn  nội

tiếp tam giác đều.

(TD/

GQVĐ)

Vận dụng:

– Chứng minh các

tính  chất  liên

quan  đến  đường

tròn  ngoại  tiếp,

đường  tròn  nội

Bài 2.3

(GQVĐ)
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tiếp  tam giác  (ba

đường thẳng đồng

quy,  thẳng  hàng,

hai  góc  bằng

nhau, …)

Tứ  giác

nội tiếp

Biết:

– Nhận biết được

tứ  giác  nội  tiếp

đường tròn.

Câu 10

(GTTH)

Câu

14c

(GTTH)

Hiểu:

– Giải thích được

định lí về tổng hai

góc  đối  của  tứ

giác nội tiếp bằng

–  Xác  định  được

tâm  và  bán  kính

đường  tròn  ngoại

tiếp  hình  chữ

nhật, hình vuông.

Câu 17

(GQVĐ)

Vận dụng:

–  Chứng  minh

được  tứ  giác  nội

Bài 2.1

(GQVĐ)
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tiếp.

– Giải quyết được

môṭ  số  vấn  đề

thực  tiễn  (đơn

giản, quen thuộc)

gắn  với  đường

tròn.

– Giải quyết được

môṭ  số  vấn  đề

thực  tiễn  (phức

hợp, không quen

thuộc)  gắn  với

đường tròn.

Đa  giác

đều

Biết:

– Nhận dạng được

đa giác đều.

– Nhận biết được

phép quay.

– Nhận biết được

những hình phẳng

đều  trong  tự

nhiên, nghệ thuật,

kiến  trúc,  công

Câu 11

(GTTH)
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nghệ chế tạo,...

– Nhận biết được

vẻ  đẹp  của  thế

giới tự nhiên biểu

hiện qua tính đều.

Hiểu:

– Mô tả được các

phép  quay  giữ

nguyên  hình  đa

giác đều.

Câu 12

(TD/

GQVĐ)

Câu 18

(GQVĐ)

Tổng số câu 10 2 6 2 4 4

Tổng số điểm 3,0 2,0 2,0 3,0

Tỉ lệ % 30 20 20 30
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